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BÁO CÁO 

kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 

và cải cách tư pháp năm 2023 tại BQLKKT tỉnh 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định1, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp năm 2023 tại BQLKKT tỉnh như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ 

HỘI, THAM NHŨNG 

1. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại khu kinh tế, 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

Từ đầu năm đến nay, BQLKKT tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành chức 

năng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước (QLNN) tại khu kinh tế, 

khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra vụ việc phạm pháp hình sự về an ninh 

quốc gia, vụ việc nổi cộm, bức xúc về khiếu nại, tố cáo. 

2. Các vấn đề nối cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội, tham nhũng:  

- Trong năm 2023 không có vấn đề nổi cộm, bức xúc khác liên quan đến 

an ninh, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý. 

- BQLKKT tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chủ 

động phối hợp với các cấp, ngành chức năng và Ban Quản lý Cửa khẩu Phu Cưa 

(Nước CHDCND Lào) tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xuất nhập 

khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, giữ 

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu. 

- Chỉ đạo Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh (thuộc 

BQLKKT tỉnh) quản lý, bão dưỡng thường xuyên trên các công trình hạ tầng, 

các tuyến đường trên địa bàn KKT, KCN thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo an 

toàn giao thông; đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn KKT, KCN, đảm bảo giải ngân vốn đầu 

tư công năm 2023 theo kế hoạch đề ra. 

II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

                                                 
1 Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ. 



1. Trong năm 2023 Đảng ủy, lãnh đạo BQLKKT tỉnh đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo công tác QLNN tại KKT, KCN trên địa 

bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, 

bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

cấp trên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với 

tăng cường công tác QLNN tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh. 

3. Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16/KH-BQLKKT, ngày 

07/02/2023 về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2023 của BQLKKT tỉnh; Kế hoạch số 21/KH-BQLKKT, ngày 15/02/2023 về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2023; Kế hoạch số 23/KH-BQLKKT, ngày 17/02/2023 về việc ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh; Kế hoạch số 32/KH-BQLKKT, ngày 06/3/2023 về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Kế hoạch 

số 34/KH-BQLKKT, ngày 10/3/2023 về việc triển khai công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 

doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch 

số 35/KH-BQLKKT, ngày 10/3/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-BQLKKT, 

ngày 01/03/2023 về việc ban hành Kế hoạch điều động công chức năm 2023…, 

làm cơ sở chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tư 

pháp và công tác nội chính tại cơ quan.  

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Kết quả công tác nội chính: 

- BQLKKT tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, 

Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong phạm vi nhiệm vụ được giao 

QLNN tại KKT, KCN trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra sự cố mất ổn định, an 

toàn xã hội.  

- Tại Trụ sở của BQLKKT tỉnh và các địa điểm làm việc của đơn vị trực 

thuộc đều có nhân viên bảo vệ làm việc ngoài giờ hành chính; riêng các dịp nghỉ 

lễ, tết đều tăng cường thêm lãnh đạo và công chức, viên chức trực tại Trụ sở cơ 

quan, các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra cháy, nổ, mất tài sản nhà nước, lộ 

lọt thông tin, tài liệu mật. 

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng: 

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN: 

Đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức, lao động 

của BQLKKT tỉnh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 



nước về PCTN2. Hình thức PBGDPL về PCTN: Thường xuyên cập nhật và 

chuyển tải các văn bản QPPL có liên quan đến công tác PCTN qua hệ thống 

điện tử văn phòng (iOffice), Trang thông tin điện tử cơ quan (tại địa chỉ: 

kkt.kontum.gov,vn) và lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị. 

2.2. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị: Đã 

tổ chức công khai, minh bạch các nội dung theo quy định thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

và công khai, minh bạch theo Luật Tiếp cận thông tin; duy trì “Mục công khai 

các kết luận thanh tra, kiểm tra” của các ngành chức năng tại BQLKKT tỉnh, 

các văn bản xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong 

Mục “Phổ biến pháp luật” trên Trang thông tin điện tử cơ quan (địa chỉ 

kkt.kontum.gov.vn). 

- Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, đơn 

vị: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn 

vị thuộc BQLKKT tỉnh3.  

- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị: BQLKKT tỉnh đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị theo quy định tại Điều 20 - Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền 

hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức gắn với công tác quy hoạch cán bộ4, đồng thời 

thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy 

định5. 

                                                 
2Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng lãng phí; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 

trình số 26-CTr/TU ngày 12/02/2007 của Tỉnh ủy (Khóa XIII); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Nghị định số 47/2007/NĐ-CP và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định hợp nhất số 

03/NĐHN-BNV ngày 14/7/2014 của Bộ Nội vụ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Thông tư số 

04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và 

đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Chiến lượt quốc 

gia về phòng, chống tham nhũng...  
3 Quyết định số 146/QĐ-BQLKKT, ngày 30/12/2022 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ sử dụng kinh phí quản lý hành chính được giao thực hiện chế độ tự chủ của BQLKKT tỉnh Kon Tum 

năm 2023; Quyết định số 54/QĐ-BQLCK, ngày15/5/2023 của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Quyết định 

số 51/QĐ-Cty, ngày 16/5/2023 của Công ty Đầu tư PTHT KKT tỉnh; 
4 Kế hoạch số 23/KH-BQLKKT, ngày 17/2/2023 của BQLKKT tỉnh về chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức năm 2023 
5 Báo cáo số 47/BC-BQLKKT, ngày 10/3/2023 của BQLKKT tỉnh về báo cáo kết quả chuyển đổi quý 

I/2023 và Báo cáo số 151/BC-BQLKKT ngày 20/6/2023 về báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo số 253/BC-BQLKKT ngày 26/9/2023 về kết quả chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức quý III/2023 



- Kết quả thực hiện: Trong năm 2023, BQLKKT tỉnh đã thực hiện việc 

chuyển đổi vị trí công tác đối với 03 công chức6. (theo Kế hoạch số 23/KH-

BQLKKT ngày 17/02/2023 của BQLKKT tỉnh thì số công chức trên chưa đến 

hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, tuy nhiên để đảm bảo vị trí việc làm và 

phù hợp cơ cấu ngạch công chức nên đơn vị đã thực hiện điều động công chức 

giữa các phòng, đơn vị trực thuộc), tiếp nhận 01 công chức; điều động 01 công 

chức7. 

 - Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và 

thanh toán không dùng tiền mặt: BQLKKT tỉnh đã thực hiện việc chi trả lương 

và các chế độ cho công chức, viên chức, người lao động qua hình thức chuyển 

khoản; hầu hết các khoản mua sắm tài sản và chi phí hoạt động công vụ đều 

thanh toán qua hình thức chuyển khoản. 

 - Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị: 100% công chức, viên chức của BQLKKT tỉnh (thuộc đối 

tượng kê khai) đã hoàn thành việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy 

định. Đồng thời công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm bằng hình 

thức niêm yết tại các trụ sở cơ quan, đơn vị. Thời gian niêm yết tối thiểu là 30 

ngày liên tục. Thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với đối 

tượng thuộc diện chịu thuế tại cơ quan thuế đúng quy định8. 

 - Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và BQLKKT tỉnh 

trong công tác phòng, chống tham nhũng: 

 + Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; 

+ Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý tham nhũng9; 

+ Ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở BQLKKT tỉnh; 

tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi 

tham nhũng, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm 

quyền xử lý theo quy định các trường hợp tham nhũng (nếu có);  
                                                 

6 Ông Bành Đức Hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký đầu tư, thẩm định công nghệ tại Phòng Quản lý Đầu 

tư, chuyển về làm nhiemj vụ Kế toán Văn phòng; Bà Nguyễn Hoàng Bích Đào, Kế toán Văn phòng chuyển về 

thực hiện nhiệm vụ thống kê tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện nhiệm vụ 

đăng ký đầu tư tại Phòng Quản lý Đầu tư chuyển về Văn phòng thực hiện nhiệm vụ hành chính tổng hợp. 
7 Số công chức đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác: 3 vị trí. Theo Kế hoạch còn 02 vị trí chưa 

chuyển đổi; Tiếp nhận Ông Phan Công Trương về công tác tại Phòng QHXD theo Quyết định số 80/QĐ-

BQLKKT ngày 20/6/2023; Điều động Ông Nguyễn Hoàng Long về công tác tại Sở Nội Vụ theo Quyết định số 

87/QĐ-BQLKKT ngày 14/7/2023 
8 Xây dựng kế hoạch số 21/KH-BQLKKT ngày 15/2/2023 của BQLKKT về kê khai, công khai tài sản, 

thu nhập; Báo cáo số 25/BC-BQLKKT, ngày 31/01/2023 về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu 

nhập theo quy định; Văn bản số 1325/BQLKKT-VP ngày 30/12/22022 về nộp bản kê khai thu nhập năm 2022 

(đối tượng thuộc BTV quản lý) ”; Công văn số 1296/BQLKKT-VP ngày 22/11/2023 về việc triển khai công tác 

kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 
9 Kế hoạch số 03/KH-BQLKKT, ngày 03/01/2023về việc tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại BQLKKT tỉnh 



+ Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định (nếu có); 

+ Người đứng đầu cấp ủy và BQLKKT tỉnh luôn luôn chú trọng lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Do đó trong 

năm 2023 tại BQLKKT tỉnh không xảy ra trường hợp tham nhũng. 

- Vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể và Ban TTND trong PCTN: 

 Các đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, Đoàn thanh niên) thường xuyên 

tuyên tuyền, giáo dục các thành viên tổ chức mình thực hiện nghiêm túc các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm 

phát hiện và PCTN; động viên đoàn viên tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố 

cáo hành vi tham nhũng, cùng với Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực 

hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng (qua đơn thư, thông tin tố giác, 

giám sát, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra): 

- Trong năm 2023 BQLKKT tỉnh đã ban hành Văn bản số 98/BQLKKT-

VP ngày 03/2/2023 về việc triển khai công tác tự kiểm tra, rà soát, báo cáo công 

tác nội vụ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cung cấp 

thông tin, tài liệu10 và chuẩn bị hồ sơ tài liệu (phục vụ công tác thanh tra của 

Thanh tra tỉnh - theo Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 06/3/2023 của Thanh tra 

tỉnh về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử 

dụng các nguồn kinh phí; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh và các đơn vị trực thuộc năm 2023); có Báo cáo số 34/BC-

BQLKKT-ngày 14/2/2023 về kết quả thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

theo Kết luật số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ; Báo 

cáo số 42/BC-BQLKKT ngày 20/2/2023 và Văn bản số 162/BQLKKT-KHTH 

ngày 23/2/2023 về thực hiện Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của 

Thanh tra Chính phủ; Báo cáo số 94/BC-BQLKKT ngày 25/4/2023 về báo cáo 

kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV 

ngày 05/01/2023 của Thanh tra Bộ Nội vụ; Báo cáo số 220/BC-BQLKKT ngày 

06/9/2023 về báo cáo kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm tồn tại theo 

Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ; Báo cáo 

kết quả thực hiện việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm tại các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo Kết luận Thanh tra số 3324/KLTTr-UBND, ngày 

05/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Báo cáo số 271/BC-BQLKKT ngày 

24/10/2023 và  Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế, khuyết 

điểm theo Kết luận Thanh tra số 3324/KLTTr-UBND, ngày 05/10/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai tại 

các KCN trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 312/BC-BQLKKT ngày 30/11/2023 

Qua hoạt động thanh tra, giám sát không có trường hợp nào có hành vi 

tham nhũng. 

                                                 
10 Văn bản số 164/BQLKKT-KHTH ngày 24/2/2023 của BQL khu kinh té tỉnh về cung cấp thông tin, 

tài liệu phục vụ công tác thanh tra năm 2023. 



3. Kết quả cải cách công tác tư pháp: BQLKKT tỉnh xây dựng và triển 

khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 theo quy định11; tích cực tham gia 

góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được cơ quan chức năng 

triển khai lấy ý kiến góp ý. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 - BQLKKT tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp. 

  - Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ được chú trọng triển 

khai đồng bộ; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong BQLKKT tỉnh luôn 

luôn gương mẫu chấp hành pháp luật. Trong năm 2023 tại BQLKKT tỉnh không 

xảy ra trường hợp tham nhũng và khuyết điểm trong công tác phòng, chống 

tham nhũng. 

 - An ninh, trật tự trong phạm vi quản lý nhà nước được giao tại KKT, 

KCN, CCN trên địa bàn tỉnh và tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị 

trực thuộc được đảm bảo ổn định, không để xảy sự cố, hạn chế, khuyết điểm. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

 2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, quy định của 

Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. 

 3. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong phạm vi lĩnh vực được giao 

quản lý nhà nước tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh; quản lý theo thẩm quyền 

các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KKT, KCN theo 

đúng quy định 

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; 

chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu trong việc kiểm soát và 

giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo đúng quy định, đảm bảo 

an ninh, trật tự tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

5. Chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ tại Trụ sở cơ quan và nơi làm 

việc của các đơn vị trực thuộc, không để mất tài sản nhà nước, cháy nổ, mất an 

toàn, lộ lọt thông tin mật. Thực hiện tốt công tác bảo mật, an toàn thông tin qua 

mạng điện tử. 

6. Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quy 

định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

                                                 
11 Kế hoạch số 15/KH-BQLKKT, ngày 07/02/2023 về việc triển khai công tác tư pháp năm 2023 tại 

BQLKKT tỉnh. 



7. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí năm 2024; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2024, kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2024 tại BQLKKT tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác nội chính, 

phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023. BQLKKT tỉnh báo cáo 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (B/c); 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

 



Phụ lục số 3c: 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU 

VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

 

TT NỘI DUNG ĐV TÍNH KẾT QUẢ 

A CÔNG TÁC NỘI CHÍNH   

I 

 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính   

1 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về nội chính được quán triệt, triển khai Văn bản 10w 

2 Số văn bản ban hành để lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính Văn bản 8x 

3 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác nội chính Cuộc  

                                                 
w Quyết định 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật 

đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương cơ sở; Văn bản số 2348-CV/BTCTU ngày 02/2/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ; Văn bản số 1054-CV/ĐUK ngày 10/2/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung công tác kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng  viên; Văn 

bản số 1054-CV/ĐUK ngày 14/2/2023 về việc tuyên truyền Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2020 Bộ Chính trị; Thông báo số 48-TB/UBKTĐUK, ngày 09/6/2023 của Ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/6/2023 

của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiêu vùng Mê Công đến năm 2030”; Văn bản số 701/UBND-TTHCC, ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Văn bản số 611/UBND-NC, ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 1898/VPCP-V.I ngày 06/6/2023; Văn bản số 1928-CV/ĐUK, ngày 09/8/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc 

quán triệt nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; Văn bản số 682/UBND-NC, ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về việc công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động của các “đạo lạ”, “tà đạo” trên địa bàn tỉnh;  
x Kế hoạch số 07/KH-BQLKKT ngày 05/01/2023 của BQLKKT tỉnh về thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của 

Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 36/KH-BQLKKT ngày 16/3/2023 của BQLKKT tỉnh về khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTrBNV ngày 05/01/2023 

của Thanh tra Bộ Nội vụ; Văn bản số 439/BQLKKT-XDTNMT, ngày 09/5/2023 về việc triển khai các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Kết luận thanh tra. 

Văn bản số 681/BQLKKT-XDTNMT, ngày 07/7/2023 về việc triển khai các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Kết luận thanh tra; Kế hoạch số 67/KH-

BQLKKT ngày 11/7/2023 về Thực hiện Kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; công tác đầu tư xây dựng tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh và các đơn vị trực 

thuộc theo Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 05/6/2023; Thông báo số số 61/TB-BQLKKT, ngày 29/8/2023 về việc phân công lãnh đạo, công chức, nhân viên trực cơ quan 

trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2023; Báo cáo số 218/BC-BQLKKT, ngày 05/9/2023 về tình hình cơ quan, đơn vị trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh02/9/2023 (từ ngày01/9 đến 

hếtngày 04/9/2023); Văn bản số 17/BQLKKT-VP, ngày 15/9/2023 về việc báo cáo két quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản “Tối mật” số 

611/UBND-NC ngày 03 tháng 8 năm 2023. 



4 Số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đã 

được chỉ đạo xử lý 

Vụ  

II Công tác bảo đảm an ninh quốc gia   

5 Số vụ việc/người xâm phạm an ninh quốc gia đã phát hiện Vụ/người  

6 Số vụ án/bị can xâm phạm an ninh quốc gia đã khởi tố, điều tra Vụ/bị can  

7 Số vụ án/bị can về an ninh quốc gia đã truy tố Vụ/bị can  

8 Số vụ án/bị cáo về an ninh quốc gia đã xét xử Vụ/bị cáo  

9 Số vụ/người xâm phạm an ninh quốc gia xử lý bằng hình thức khác Vụ/người  

III Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội   

10 Số vụ việc/người vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính Vụ/người  

11 Số vụ án/bị can đã khởi tố hình sự Vụ/bị can  

12 Số vụ án/bị can đã truy tố Vụ/bị can  

13 Số vụ án/bị cáo đã xét xử Vụ/bị cáo  

14 Số cuộc thanh tra đã triển khai Cuộc  

15 Số cuộc thanh tra đã kết thúc Cuộc  

16 Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý Đơn  



Trong đó: số vụ khiếu kiện đông người đã thụ lý Vụ  

17 Tổng số đon khiếu nại, tố cáo đã giải quyết Đơn  

Trong đó: số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết Vụ  

B CÔNG TÁC PHÒNG, CHỔNG THAM NHŨNG   

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối vói công tác PCTN   

18 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN được quán triệt, triển khai Văn bản 11y 

19 Số văn bản ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN Văn bản 6z 

20 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN Cuộc  

21 Số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo xử lý Vụ  

                                                 
y (1) Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm 2023; (2) Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện kê khai, công 

khai tài sản, thu nhập năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (3) Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh; (4) Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/4/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt về PCTN, TC trên địa bàn tỉnh; (5) Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 

03/4/2023 của Đảng ủy khối cơ quan và DN về PCTN, TC năm 2023; (6) Kế hoạch 803/KH-UBND ngày 24/3/2023 Kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; 

Văn bản số 189/UBND-NC, ngày 17/3/2023 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chóng tham nhũng tiêu cực tại Phiên 

họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Văn bán số 579/UBND-NC, ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Văn bản số 1278-CV/ĐUK, ngày 25/7/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của 

đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 10-5-2023; Văn bản số 1374-CV/ĐUK về 

việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 4229/KH-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 
z Kế hoạch số 21/KH-BQLKKT, ngày 15/02/2023 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; Kế 

hoạch số 23/KH-BQLKKT, ngày 17/02/2023 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 tại BQLKKT tỉnh; Kế hoạch số 34/KH-BQLKKT, 

ngày 10/3/2023 của BQLKKT tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT, ngày 10/3/2023 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi 

ích nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại BQLKKT tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-BQLKKT, ngày 01/03/2023 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

điều động công chức năm 2023; Văn bản số 579/BQLKKT-VP, ngày 14/6/2023 về việc báo cáo công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 



II Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN   

22 Số lớp/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN Lớp/người 01/105 

23 Số tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN được ban hành Tài liệu  

III Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng   

24 
Số cuộc kiểm tra/số cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch trong tổ 

chức và hoạt động 
Cuộc/đơn vị 

 

25 Số đơn vị phát hiện có vi phạm về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động Đơn vị  

26 
Số người đã được chuyển đổi vị trí công tác/số người phải chuyển đổi vị trí công tác để 

phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật 

Người 3aa 

27 Số người đã kê khai/số người phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật Người 33 

28 Số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai Bản 33 

29 Số người được xác minh tài sản, thu nhập Người  

30 Số người bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực Người  

31 Số người bị xừ lý do vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập Người  

32 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành mới Văn bản  

33 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được sửa đổi, bổ sung Văn bản 3bb 

                                                 
aa  03/05 vị trí đã chuyển đổi 
bb Quyết định số 146/QĐ-BQLKKT, ngày 30/12/2022 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng kinh phí quản lý hành chính được giao thực hiện 

chế độ tự chủ của BQLKKT tỉnh Kon Tum năm 2023; Quyết định số 54/QĐ-BQLCK, ngày15/5/2023 của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Quyết định số 51/QĐ-Cty, ngày 

16/5/2023 của Công ty Đầu tư PTHT KKT tỉnh. 



34 Số văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được bãi bỏ Văn bản  

35 
Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về định, 

mức, tiêu chuẩn, chế độ 
Cuộc/đơn vị 01/3 

36 Số đơn vị vi phạm quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Đơn vị 02cc 

37 Số cuộc kiểm tra/số đơn vị được kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử Cuộc/đơn vị  

38 Số người vi phạm quy tắc ứng xử . Người  

39 Số đơn vị vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Đơn vị  

40 Số người vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Người  

41 
Số người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao do có 

xung đột lợi ích 
Người 

 

42 
Số người bị chuyển sang vị trí công tác khác do có xưng đột lợi ích trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ được giao 

Người  

43 
Số người đúng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tố chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách 

Người  

44 
Số người đúng đầu bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tố chức, đơn 

vị do mình quản lý, phụ trách 

Người  

V Phát hiện, xử lý tham nhũng   

45 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiểm tra của CO' quan, tố chức, đơn vị V ụ/ngưòi  

                                                 
cc Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận 05/KL-TTr ngày 05/6/2023 thanh tra việc chấp hành các quy dình pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí; công tác ĐTXD năm 2022 

(thu hồi BQLKKT tỉnh số  tiền 6,245 triệu đồng; Công ty Đầu tư PTHT KKT số tiền 38,499 triệu đồng) 



46 
Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua tự kiếm tra của CO’ quan, tổ chức, đon vị 

chuyến cơ quan điều tra đế xử lý 
Vụ/người 

 

47 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiếm tra của cấp ủy, tố chức đảng Vụ/người  

48 
Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, 

chuyển cơ quan điều tra đe xử lý 
Vụ/người 

 

49 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra Vụ/người  

50 
Số vụ việc/ngưòi tham nhũng bị phát hiện qua công tác thanh tra, chuyển CO’ quan điều 

tra để xử lý 
Vụ/người 

 

51 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Vụ/người  

52 Số vụ việc/người tham nhũng bị phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

chuyển cơ quan điều tra để xử lý 
Vụ/người  

53 Số vụ việc/người tham nhũng bị xử lý hành chính Vụ/người  

54 Số vụ án/bị can đã khởi tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can  

55 Số vụ án/bị can đã truy tố về các tội danh tham nhũng Vụ/bị can  

56 Số vụ án/bị cáo đã xét xử về các tội danh tham nhũng Vụ/bị cáo  

57 Tài sản bị thiệt hai do hành vi tham nhũng Triệu đồng  

58 Tài sản tham nhũng được thu hồi Triệu đồng  

59 Số người tố cáo tham nhũng được khen thưởng Người  



C CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP 
 

 

                                                 
dd (1) Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 03/2/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (2) Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND, ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Văn bản số 

1184/STP-XDKT&PBPL ngày 11/7/2023 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng văn bản qua phạm pháp luật.. 
ee (1) Kế hoạch số 15/KH-BQLKKT, ngày 07/2/2023 của BQLKKT tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2023 tại BQLKKT tỉnh; (2) Kế hoạch số 16/KH-BQLKKT, 

ngày 07/02/2023 của BQLKKT tỉnh về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của BQLKKT tỉnh; (3) Kế hoạch số 32/KH-BQLKKT, ngày 

06/3/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; 
ff (1) Văn bản số 64/BQLKKT-KHTH ngày 17/01/2023 của BQLKKT tỉnh về rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước; (2) Văn bản 

số 182/BQLKKT-XDTNMT, ngày 01/3/2023 của BQLKKT tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); (3) Văn bản số 239/BQLKKT-KHTH ngày 14/3/2023 góp ý 

Luật BHXH sửa đổi; (4) Văn bản số 192/BQLKKT-VP ngày 06/3/2023 góp ý Luật Thi đua khen thưởng; (5) Văn bản số 857/BQLKKT-XDTNMT, ngày 22/8/2023 của BQLKKT 

tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Văn bản số 730/BQLKKT-XDTNMT, ngày 18/7/2023 về việc góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ; Văn bản số 675/BQLKKT-XDTNMT, ngày 06/7/2023 về góp ý dự thảo Hồ sơ dự án Luật Đường bộ. 

I Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCTP 
 

 

60 Số văn bản của Đảng, Nhà nước về CCTP được quán triệt, triển khai Văn bản 3dd 

61 Số văn bản ban hành để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác CCTP Văn bản 3ee 

62 Số cuộc giám sát, kiểm tra, đôn đốc về công tác CCTP Cuộc  

63 Số cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong kỳ báo cáo Cuộc  

II Tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan hoạt động tư pháp   

64 Số hội nghị, hội thảo được tổ chức/lượt người tham gia góp ý đối vói các dự án luật HN/người  

65 Số văn bản tham gia góp ý của địa phương đối với các dự án luật Văn bản 7ff 

III Tố chúc, hoạt động của các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp   

66 Tổng số biên chế của cơ quan điều tra, trong đó: Người  



- Điều tra viên cao cấp Người  

- Điều tra viên Trung cấp Người  

- Điều tra viên sơ cấp Người  

- Cán bộ điều tra Người  

67 

Tổng số biên chế của Viện kiểm sát, trong đó: Người  

- Kiếm sát viên cao cấp Người.  

- Kiểm sát viên trung cấp Người  



 

 - Kiểm sát viên sơ cấp Người  

- Kiếm tra viên Ngưòi  

- Chuyên viên Người  

68 

Tổng số biên chế của Tòa án, trong đó: Người  

- Thẩm phán cao cấp Ngưòi  

- Thẩm phán trung cấp Người  

- Thẩm phán sơ cấp Người  

- Thu ký Tòa án Người  

- Thẩm tra viên Người  

- Chuyên viên Người  

69 Số phiên tòa đuợc xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp Phiên  

70 Tổng số biên chế làm công tác thi hành án hình sự Người  

71 

Tổng số biên chế làm công tác thi hành án dân sự, gồm: Người  

- Chấp hành viên cao cấp Người  

- Chấp hành viên trung cấp Người  

- Chấp hành viên sơ câp Người  

- Cán bộ của Cơ quan thi hành án Người  



 

IV Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp   

72 Số tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty luật, Chi nhánh...) Tổ chức  

73 Tổng số luật sư Luật sư  

74 Số vụ án hình sự có luật sư tham gia/số vụ án hình sự Tòa án đã xét xử Vụ  
 

75 Tổng số người được trợ giúp pháp lý Người  

76 Số tổ chức hành nghề Công chứng Tổ chức  

77 Tổng số Công chứng viên Người  

78 Tổng số giám định viên tư pháp Người  

79 Tổng số người giám định tư pháp theo vụ việc Người  

80 Số Văn phòng Thừa phát lại Vãn phòng  

81 Tổng số Thừa phát lại Người  

82 Số tổ chức Đấu giá tài sản Tổ chức  

83 Tổng số Đấu giá viên Người  

84 Số tổ chức hành nghề quán lý, thanh lý tài sản Tổ chức  

85 Tổng số Quản tài viên Người  

V Công tác giám sát của cơ quan dân cử   

86 Số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân trong hoạt động tư pháp Cuộc  
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